BẢNG SỐ LIỆU

Báo cáo tổng kết 10 năm công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh 

CNH-HĐH đất nước và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  
(giai đoạn 2010 -2020)
I. SỐ LIỆU BAN NỮ CÔNG CƠ SỞ 
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1. 
	Số CĐCS đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng
	Đơn vị
	
	

	2. 
	Số Ban Nữ công quần chúng
	Ban
	
	

	3. 
	Ủy viên Ban Nữ công CĐ cấp trên cơ sở
	Người
	
	

	4. 
	Ủy viên Ban Nữ công CĐCS
	Người
	
	


II. SỐ LIỆU NỮ CNVCLĐ 
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1. 
	Tổng số CNVCLĐ
	Người
	
	

	2. 
	Số nữ CNVCLĐ 
	“
	
	

	3. 
	Độ tuổi trung bình của lao động nữ tại đơn vị
	“
	
	

	4. 
	Trình độ lý luận chính trị của lao động nữ
	
	
	

	5. 
	Cử nhân và cao cấp
	
	
	

	6. 
	Trung cấp
	
	
	

	7. 
	Sơ cấp
	
	
	

	8. 
	Trình độ học vấn của lao động nữ
	
	
	

	9. 
	 - Trên đại học
	“
	
	

	10. 
	 - Đại học
	“
	
	

	11. 
	 - Cao đằng + Trung cấp
	“
	
	

	12. 
	 - Công nhân trực tiếp
	“
	
	

	13. 
	Trình độ tay nghề của lao động nữ
	
	
	

	14. 
	Bậc 3+4
	“
	
	

	15. 
	Bậc 5+6
	“
	
	

	16. 
	Bậc 7
	“
	
	

	17. 
	Chưa qua đào tạo
	“
	
	

	18. 
	Số lượng cán bộ lãnh đạo nữ:
	“
	
	

	19. 
	 - Trưởng, Phó phòng và tương đương
	“
	
	

	20. 
	 - Vụ trưởng,  Phó Vụ trưởng và tương đương 
	“
	
	

	21. 
	 - Tổng giám đốc, Phó TGĐ, Ủy viên HĐQT/HĐTV, Ban điều hành,… 
	“
	
	

	22. 
	Cán bộ nữ tham gia cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể (Số người / Tổng số)
	“
	
	

	
	- Cấp ủy
	“
	
	

	
	- BCH Công đoàn
	“
	
	

	23. 
	Số cán bộ nữ tham gia BTV/BCH CĐCS 

(Số người/tổng số)
	
	
	

	24. 
	Nữ CNVCLĐ là đảng viên 

(Số lượng / Tổng số)
	“
	
	


III. SỐ LIỆU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

	STT
	NỘI DUNG
	ĐƠN VỊ TÍNH
	NĂM 2019
	GIAI ĐOẠN 2010-2020
	GHI CHÚ

	
	Công tác tuyên truyền, giáo dục 
	
	
	
	

	25. 
	Cung cấp tài liệu chuyên đề về  hoạt động nữ công
	Cuốn
	
	
	

	26. 
	Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chuyên đề về giới, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; gia đình, trẻ em, dân số SKSS, chính sách lao động nữ…
	Số lần
	
	
	

	27. 
	Tỷ lệ cán bộ nữ công được đào tạo tập huấn về BĐG, lồng ghép giới trong hoạt động công đoàn
	%
	
	
	

	
	Công tác chăm lo cho phụ nữ và trẻ em
	
	
	
	

	28. 
	Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với lao động nữ 
	Cuộc
	
	
	

	29. 
	Số CĐCS tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám chuyên khoa phụ sản cho lao động nữ
	Đơn vị
	
	
	

	
	- Số lao động nữ được khám sức khỏe
	Người
	
	
	

	30. 
	Số đơn vị có hỗ trợ chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho nữ CNVCLĐ có con dưới 6 tuổi
	Đơn vị
	
	
	

	
	Mức hỗ trợ
	Đồng
	
	
	

	31. 
	Tặng quà, trợ cấp khó khăn cho lao động nữ thuộc đơn vị:
	
	
	
	

	32. 
	- Số người
	Người
	
	
	

	33. 
	- Số tiền
	Số tiền
	
	
	

	34. 
	Số trẻ em con CNVCLĐ bị khuyết tật, bệnh hiểm nghẻo, có hoàn cảnh đặc biệt cần hỗ trợ
	
	
	
	

	
	Số người
	Người
	
	
	

	
	Số tiền đã hỗ trợ
	Đồng
	
	
	

	35. 
	Khen thưởng các cháu học sinh giỏi:
	
	
	
	

	
	- Số người
	Người
	
	
	

	
	- Số tiền
	Số tiền
	
	
	

	
	Công tác thi đua khen thưởng
	
	
	
	

	36. 
	Số CĐCS có phát động thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	Đơn vị
	
	
	

	37. 
	Số đoàn viên nữ được công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở
	Người
	
	
	

	38. 
	Số tập thể được CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khen thưởng thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	Đơn vị
	
	
	

	39. 
	Số cá nhân được CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khen thưởng thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	“
	
	
	

	40. 
	Khen thưởng khác:
	
	
	
	

	
	- Khen thưởng cấp Nhà nước
	“
	
	
	

	
	- Khen thưởng cấp Bộ/ngành
	“
	
	
	

	
	- Khen thưởng cấp tỉnh, thành phố

  và tương đương
	“
	
	
	

	
	- Khen thưởng cấp cơ sở
	“
	
	
	

	41. 
	Số người sinh con thứ 3
	“
	
	
	

	42. 
	Kỷ luật
	“
	
	
	

	43. 
	Các nội dung hỗ trợ dành riêng cho LĐ nữ ngoài quy định của Pháp luật hoặc đã được đưa vào TƯLĐTT (Thống kê chi tiết từng nội dung)
· Chế độ thai sản 
· Bảo hiểm
· Trợ cấp
· …                                                       TM. CỒNG ĐOÀN ĐƠN VỊ
                                                                           ( Ký  và ghi rõ họ tên ) 
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